
STT HÌNH ẢNH MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
 GIÁ BÁN

(+VAT) 

1 B056 Bánh Lucky Stick 45g Indonesia Hộp                        24,000 

2 B279
Bánh Quy Giòn Roma 

Malkist phủ đường 168g
Indonesia Hộp                        25,000 

3 B007
Bánh quy hương cà phê 

Coffee Joy 156g
Indonesia Hộp                        25,000 

4 B472 Bánh Peppie HG 216g VN Hộp                        34,000 

5 B154
Bánh Oreo Pie Hộp Giấy 

336g
VN Hộp                        60,000 

6 B478 Bánh A-Taste 160g P.R.C Hộp                        45,000 

7 B153
Bánh Quế Merry Lon thiếc 

200g
VN Hộp                        59,000 

8 B161 Bánh quy bơ Lu 180g VN Hộp                        67,000 

9 B013 Bánh quy bơ Danisa 200g Indonesia Lon                        69,000 
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10 B480
Bánh quy Merry Nhật HT 

216g
VN Hộp                        72,000 

11 B281

	Bánh Quy Bơ Cosy Thập 

Cẩm vị Bơ Sữa Hộp Giấy 

Vàng 315g	

VN Hộp                        80,000 

12 B444
Bánh Kenju kim cương hộp 

giấy 360g/325g
VN Hộp                        84,000 

13 B427
Bánh xốp ống Deka sô cô la 

Tin Choco Choco 300g
Indonesia Hộp                        71,000 

14 B401 Bánh Vicenzi Grisbì 135g Ý Hộp                        76,000 

15 B464
Bánh quy King Piere hộp 

thiếc vuông 180g
VN Hộp                        78,000 

16 B458
Bánh quy Julie's 100g hộp 

thiếc chữ nhật
Malaysia Hộp                        91,000 

17 B358 Bánh Reina HT vuông 186g Malaysia Hộp                        92,000 

18 B204 Bánh Qui Misura 199.8g HT Ý Hộp                        99,000 

19 B273

Bánh quế Caprice 

Papadopoulos 250g lon 

Thiếc

Hy Lạp Lon                      113,000 

20 B190 Bánh Peppie hộp giấy 468g VN Hộp                        97,000 



21 B156 Bánh Majestic HT 310g VN Hộp                      103,000 

22 B343
Bánh ngàn lớp phủ mứt quả 

mơ Antico Borgo 200g
Ý Hộp                      110,000 

23 B020
Bánh quế Pep. Farm 

Pirouette 382g
Mỹ Hộp                      140,000 

24 B063 Bánh Quy bơ Lu 320g VN Hộp                      122,000 

25 B257 Bánh Tortitas hộp thiếc 208g Argentina Hộp                      122,000 

26 B348
Bánh A-Taste Almond & 

Sesame Pastry HT 234g
P.R.C Hộp                      135,000 

27 B425

Bánh quy yến mạch nguyên 

cám McVitie’s Hobnobs 

300g

Ấn Độ Hộp                      138,000 

28 B018
Bánh quy Arsenal Assorted 

Biscuits 380g
Thái Lan Hộp                      129,000 

29 B032 Bánh quy bơ Danisa 454gr Indonesia Hộp                      160,000 

30 B258
Bánh Azotozas hộp thiếc 

tròn 321g
Argentina Hộp                      152,000 

31 B262 Bánh HF Rossini 208g Đức Hộp                      173,000 



32 B230
Bánh quy bơ kiểu Đan 

Mạch “Arsenal” 454g
Thái Lan Hộp                      159,000 

33 B333
	Bánh Oreo thập cẩm hộp 

thiếc 393.8g
VN Hộp                      157,000 

34 B155
Bánh qui bơ Danesita 454g 

HT
Bồ Đào Nha Hộp                      184,000 

35 B452
Bánh A-Taste 765g Fancy 

Cookies 
PRC Hộp                      180,000 

36 B446
Bánh Majestic ngựa mã đáo 

thành công 546g
VN Hộp                      200,000 

37 B043 Bánh quy bơ Danisa 681g Indonesia Hộp                      236,000 

38 B294
 Bánh Loacker Quadratini 

Gift Box 250g
Ý Hộp                      203,000 

39 B250 Bánh Richy hộp thiếc 500g VN Hộp                      200,000 

40 B391
Bánh Oxford Delicious 

Cream Biscuits HT 420g 
Malaysia Hộp                      184,000 

41 B265
Bánh Ngàn Lớp Vicenzi 

Millefoglie 200g HT
Ý Hộp                      251,000 



42 B289
	Bánh Quy Bơ Lu Pháp Hộp 

600g
Pháp Hộp                      278,000 

43 B430
Bánh Qui Gullon Tropical 

400g
Tây Ban Nha Lon                      251,000 

44 B396

Bánh Ngàn lớp nhân mơ & 

phúc bồn tử Vicenzi  

Millefoglie 180g

Ý Hộp                      247,000 

45 B263

Bánh Ladyfinger Truyền 

Thống Ý Vicenzovo 400g 

HT

Ý Hộp                      277,000 

46 B231
Bánh quy bơ kiểu Đan 

Mạch “Arsenal” 800g
Thái Lan Hộp                      310,000 

47 B433
Hộp Bánh Vicenzi Verona 

195g
Ý Hộp                      304,000 

48 B321
	Bánh Pepperidge Farm 

American Signature 412g
Mỹ Hộp                      359,000 

49 K001
Kẹo Rellenos Frutales hũ 

nhựa 90g
Argentina Hộp                        30,000 

50 K050
Kẹo Rellenos Frutales hộp 

giấy lục giác 90g
Argentina Hộp                        30,000 

51 K236
Kẹo cứng Bonart hộp giấy 

lồng đèn 100g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp                        30,000 

KẸO CÁC LOẠI



52 K235
Kẹo cứng sữa trái cây 

Bonart HG lục giác thấp 
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp                        31,000 

53 K228
Kẹo dẻo trái cây A-Taste 

100g
P.R.C Hộp                        39,000 

54 K220
Kẹo mềm Fruit Plus hộp 

mika 100g
Malaysia Hộp                        35,000 

55 K009 Kẹo hoa quả Kalfany 150g Đức Hộp                        49,000 

56 K191
Kẹo Ngậm Hudson'S 

Eumenthol Drops HG 100g
Malaysia Hộp                        41,000 

57 K175
Kẹo Bonart nơ hộp giấy 

180g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp                        46,000 

58 K244
Kẹo Toffee Reina HT 

vuông 110g
Malaysia Hộp                        70,000 

59 K010
Kẹo hoa quả C&H 200g 

hộp thiếc
Đức Hộp                        77,000 

60 K067
Kẹo hoa quả C&H 100g lon 

giấy
Đức Lon                        71,000 

61 K193
Hộp Sperlalri kẹo thạch trái 

cây HG 150g
Ý Hộp                        77,000 

62 K026
Kẹo Rellenos Frutales hũ 

nhựa nơ 216g
Argentina Hũ                        84,000 



63 K102
Kẹo Fox's Crystal Clear 

Fruits/Berries 170g
Indonesia Lon                        62,000 

64 K129
Kẹo Ngậm Nhân Thạch Vị 

Bạc Hà Saila 75g
Ý Hộp                        86,000 

65 K013
Kẹo cà phê/ cà phê sữa 

Kopiko 560g
Indonesia Hũ                        69,000 

66 K125

Kẹo The Hương Bánh 

Cookie Dâu Playmore HT 

40g

Thái Lan Hộp                        77,000 

67 K011
Kẹo Ricola Metal box 

lemon Mint 100g
Thụy Sỹ Hộp                        97,000 

68 S142
Kẹo Butter Griego 150g hộp 

nhựa nơ
Mexico Hộp                        81,000 

69 K085

Kẹo hồng sâm Hàn Quốc 

cao cấp "Jinny-J" 200g Hộp 

thiếc

Hàn Quốc Hộp                        88,000 

70 K090
Kẹo trái cây hỗn hợp Tayas 

400g ống dài
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp                        90,000 

71 K157
Kẹo Walkers Assorted 

Toffees HT 125g
Anh Hộp                        96,000 

72 K198

Kẹo Dẻo Chua Trái Cây 

Thập Cẩm Lot Tai Thong - 

HT 100g

Malaysia Hộp                        98,000 

73 K016
Kẹo Rellenos Frutales dây 

260g
Argentina Hũ                      103,000 



74 K158
Kẹo Walkers 175g Assorted 

(HT)
Anh Hộp                      139,000 

75 S005
Kẹo Walkers Assorted 

Toffees lon giấy đỏ 150g
Anh Lon                      109,000 

76 K163
Kẹo Uncle Joe's Mint Ball 

hộp vuông đỏ 110g
Anh Hộp                      122,000 

77 K119
Kẹo Rellenos Frutales hũ 

nhựa nơ 300g
Argentina Hộp                      116,000 

78 K022 Kẹo hoa quả C&H 300g Đức Hộp                      151,000 

79 K161
Kẹo Walkers Assorted 

Toffees HT 200g 
Anh Hộp                      160,000 

80 K100
	Kẹo Ricola Swiss Herb 

Finest Selection 100g
Thụy Sỹ Hộp                      150,000 

81 K225
Kẹo Rellenos Frutales hộp 

thiếc 400g (nhiều màu)
Argentina Hộp                      197,000 

82 S326
Socola King Henry tiramisu 

classic vuông thấp HG 70g
Malaysia Hộp                        37,000 

83 S212
Socola Hongkong FARIS 

Trái Tim 75g
Hongkong Hộp                        33,000 

84 S334
Socola Jinkeli vuông KC 

100g
P.R.C Hộp                        46,000 

85 S273
Socola FARIS Rocher 10 

viên quạt 125g
Hongkong Hộp                        50,000 

CHOCOLATE



86 S313 Socola Milk Meiji 50g Nhật Hộp                        57,000 

87 S336
Sô Cô La Đen Trứng Mini 

La Suissa 60g hộp giấy
Ý Hộp                        59,000 

88 S254
Socola Nurello HG vuông 

100g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp                        47,000 

89 S297 Sô cô la Beryls 50g B-Pop Malaysia Hộp                        71,000 

90 S298 Sô cô la Beryls 60g Malaysia Hộp                        71,000 

91 S324
Socola FARIS Rocher hộp 

giấy 200g
Hongkong Hộp                        68,000 

92 S141 Socola Beryl's Tiramisu 65g Malaysia Hộp                        71,000 

93 S004
Socola thanh Schogetten 

100g
Đức Hộp                        60,000 

94 S008
Socola Kitkat 6 thanh *17g 

(102g)
Malaysia Thanh                        67,000 

95 S266
Socola Treasure Celebration 

72g HG
Indonesia Thanh                        68,000 

96 S302 Socola Ferrero Rocher 62.5g Đức Hộp                        80,000 

97 S262
Kẹo socola Bonjour Konti 

coconut HG bát giác 150g
Nga Hộp                        83,000 

98 S144
Socola Kitkat Chunky 3 

thanh *38g (114g)
Malaysia Hộp                        85,000 



99 S015
Socola Kitkat hộp 10 thanh 

*15g (150g)
Malaysia Hộp                        99,000 

100 S007
Socola Beryl's Tiramisu 

100g
Malaysia Hộp                      104,000 

101 K165 Sô cô la thạch Wawel 165g Ba Lan Hộp                      127,000 

102 S048
Socola Macadamia 

Chocolate 64g
Nhật Hộp                        96,000 

103 S308
Sô Cô La Đen Trứng Mini 

La Suissa 110G hộp giấy
Ý Hộp                      116,000 

104 S306
Socola Majesty hiệu Lale 

192 g - HT quyển sách
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp                      130,000 

105 S225
Socola Nhân Kem Choco 

Paris hộp thiếc 225g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp                      138,000 

106 S224
Socola Nhân Kem Choco 

Paris hộp giấy chữ nhật 275g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp                      128,000 

107 S300 Sô cô la Mieszko 220g Ba Lan Hộp                      160,000 

108 S016
Socola KitKat Trà xanh hộp 

8 thanh *17g (136g)
Malaysia Hộp                      127,000 

109 S294

Hộp quà sô-cô-la hỗn hợp 

Merci Petits Chocolate 

Collection 125g

Đức Hộp                      163,000 



110 S295
Kẹo Best 3 Chocolate Meiji 

hộp 108g
Nhật Chai                      168,000 

111 S314
Socola Meiji Milk trái tim 

82g
Nhật Hộp                      165,000 

112 S209
Socola Beryls Almond Milk 

Chocolate tim đỏ 80g
Malaysia Hộp                      153,000 

113 S022
Socola Beryl's Tiramisu 

180g
Malaysia Hộp                      181,000 

114 S155
Socola Đen Và Trắng Nhân 

Nougat Sperlari 165g HG
Ý Hộp                      198,000 

115 S265
Socola Treasure Celebration 

180g HG
Indonesia Hộp                      198,000 

116 S243
Sô cô la Beryls 135g Snow 

Flower
Malaysia Hộp                      212,000 

117 S337
Sô-cô-la mini hỗn hợp hiệu 

Ritter Sport 200.04 g
Mỹ Hộp                      224,000 

118 S032 Socola Beryl's hũ nhựa 310g Malaysia Hộp                      250,000 

119 S041
Socola Ferrero Rocher 200g 

16 viên
Đức Hộp                      249,000 

120 S042 Socola Beryl's hũ nhựa 410g Malaysia Hộp                      309,000 

121 S215
Socola Ferrero Rocher hộp 

15 viên 162g
Đức Hộp                      352,000 



122 S267
	Socola Ferrero 375g 

Rocher Pralines 30 Viên
Đức Hộp                      444,000 

123 H368
Hạt hướng dương T&A hũ 

nắp vặn 150g tem đỏ
VN Hộp                        30,000 

124 H422
Cam lát sấy dẻo 

Nonglamfood 45g
VN Hộp                        30,000 

125 H423
Xoài sấy dẻo Nonglamfood 

50g
VN Hộp                        30,000 

126 H420
Vỏ bưởi sấy dẻo 

Nonglamfood 145g
VN Hộp                        64,000 

127 H414
Thơm sấy dẻo 

Nonglamfood 100g
VN Hộp                        57,000 

128 H297
Xoài sấy dẻo T&A hộp nắp 

vặn 300g
VN Hộp                        79,000 

129 H404
Chà là T&A hộp nắp vặn 

250g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp                        62,000 

130 H405
Xoài sấy dẻo T&A hộp giấy 

200g
VN Hũ                        56,000 

131 H141
Thịt hộp Spam OK Lotte 

340g
Hàn Quốc Hộp                        85,000 

132 H233
Thịt hộp xông khói 

American Pride 340g
Mỹ Hộp                      109,000 

SNACK, MỨT & CÁC LOẠI HẠT



133 H002
Thịt hộp nguyên vị Original 

Luncheon Loaf 340g
Mỹ Hộp                      109,000 

134 H001
Thịt hộp nấu chín Cooked 

Ham Meat 325g
Mỹ Hộp                      123,000 

135 H081
Phô mai Con Bò Cười 

LaVache qui rit 112g
VN Hộp                        45,000 

136 H077 Pate Royal 180g Pháp Hộp                      153,000 

137 H154
Khô gà lá chanh T&A hộp 

nắp vặn 200g
VN Hộp                        55,000 

138 H161
Khô gà lá chanh T&A hộp 

nắp vặn 500g
VN Hộp                      124,000 

139 H124 Khô bò xé Hải Châu 70g KC VN Hộp                      121,000 

140 H341
Khô bò TAM FOOD xông 

khói Tiêu xanh 100g
VN Hộp                      130,000 

141 H158
Khô bò miếng Hải Châu 

100g
VN Hộp                      183,000 

142 H208
Khô bò miếng T&A hộp 

nắp vặn 500g
VN Hộp                      347,000 

143 H393
Khô bò TAM FOOD xông 

khói Vị Cay 170g
VN Hộp                      227,000 

144 H289 Khoai tây ống Gobite 80g P.R.C Hộp                        30,000 

145 H187 Khoai lon Slide 90g VN Lon                        32,000 



146 H003 Khoai lon Slide 150g VN Lon                        43,000 

147 H008 Snack tôm Hanami 110g Thái Lan Hộp                        62,000 

148 H192
Điều vị phô mai T&A hộp 

nắp vặn 250g
VN Hộp                      116,000 

149 H195
Điều vị tỏi ớt T&A hộp nắp 

vặn 250g
VN Hộp                      116,000 

150 H403
Táo đỏ T&A hộp nắp vặn 

300g
VN Lon                        74,000 

151 H030
Hạnh nhân Blue Diamond 

130g
Thái Lan Lon                      131,000 

152 H256 Nho khô PH 200g HG Mỹ Hộp                        47,000 

153 H331
Nho Let's go hộp giấy BG 

cao 100g
VN Hộp                        23,000 

154 H163
Nho khô Raising Lion HG 

đỏ 100g
Mỹ  Hộp                        23,000 

155 H217 Nho khô PH 100g HG Mỹ  Hộp                        30,000 

156 H166
Nho khô T&A Hộp nhựa 

tròn 200g
Chile  Hộp                        46,000 

157 H116 Nho Lion lon thiếc 200g Mỹ Lon                        55,000 



158 H121
Nho khô T&A Hũ nắp vặn 

300g
Chile  Hộp                        69,000 

159 H410
Nho khô vàng Raisins PH 

120g - HT
Mỹ  Hộp                        91,000 

160 H247
Chà Là Sấy Dẻo Nouri 

200GR
Tunisia  Hộp                      110,000 

161 H416
Thơm muối ớt sấy dẻo 

Nonglamfood 500g
VN Hũ                      208,000 

162 H417
Xoài cay sấy dẻo 

Nonglamfood 500g
VN Hũ                      195,000 

163 H433
Mật ong hoa cà phê Tracy 

Bee 70g
VN Hũ                        34,000 

164 H350
Mật ong hoa cà phê Tracy 

Bee 220G
VN Hũ                      103,000 

165 H353
Mật ong hoa cà phê Tracy 

Bee 95gr
VN Hũ                        67,000 

166 H352
	Mật ong hoa cà phê Tracy 

Bee 350gr
VN Hũ                      133,000 

167 H082
Mật ong hoa nhãn Duy Anh 

Bee 260g
VN Hũ                        80,000 

168 H284
Mật Ong Duy Anh Miele 

Curcumin Hũ 250g
VN Hũ                      199,000 



169 H210
Mật ong Gừng & Giấm Táo 

Miele Duy Anh Bee 250g
VN Hũ                      180,000 

170 H171
Mật ong hoa miền núi Duy 

Anh Bee 500g
VN Hũ                      265,000 

171 H381
Nhân sâm ngâm mật ong 

Miele Duy Anh Bee 400g
VN Hộp                      399,000 

172 H212
Mật ong Saffron Miele Duy 

Anh Bee 400g
VN Hũ                      399,000 

173 H250 Hồng táo sấy Rasha 200g PRC  Hộp                        88,000 

174 H170
Hạt bí xanh T&A hộp nhựa 

tròn 200g
VN  Hộp                        50,000 

175 H375
Hạt hạnh nhân CQ Food 

200g - hộp giấy
Mỹ  Hộp                        84,000 

176 H376
Hạt macca CQ Food 200g - 

hộp giấy
VN  Hộp                        84,000 

177 H377
Hạt điều rang muối vỏ lụa 

CQ Food 200g - hộp giấy
VN  Hộp                        84,000 

178 H378
Hạt dẻ CQ Food 200g - hộp 

giấy
Mỹ  Hộp                      115,000 

179 H125

Hạt điều rang muối vỏ lụa 

CQ Food 200g - hộp nhựa 

tròn

VN  Hộp                        84,000 



180 H126
Hạt macca CQ Food 200g - 

hộp nhựa tròn
VN  Hộp                        84,000 

181 H127
Hạt hạnh nhân CQ Food 

200g - hộp nhựa tròn
Mỹ  Hộp                        84,000 

182 H128
Hạt dẻ CQ Food 200g - hộp 

nhựa tròn
Mỹ  Hộp                      115,000 

183 H085
Hạt điều rang muối vỏ lụa 

CQ Food 200g - hũ thủy tinh
VN Hũ                        94,000 

184 H083
Hạt macca CQ Food 200g - 

hũ thủy tinh
VN Hũ                        94,000 

185 H079
Hạt hạnh nhân CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
Mỹ  Hũ                        94,000 

186 H080
Hạt dẻ CQ Food 200g - hũ 

thủy tinh
Mỹ  Hũ                      130,000 

187 H241
	Dừa sấy giòn Queenfood 

hộp giấy 100g
VN  Hộp                        76,000 

188 H090
Hạt điều rang muối vỏ lụa 

CQ Food 300g - hũ nhựa
VN Hũ                      120,000 

189 H091
Hạt macca CQ Food 300g - 

hũ nhựa
VN Hũ                      120,000 

190 H092
Hạt hạnh nhân CQ Food 

300g - hũ nhựa
Mỹ Hũ                      120,000 



191 H093
Hạt dẻ CQ Food 300g - hũ 

nhựa
Mỹ Hũ                      165,000 

192 H097 Mứt LaFresh 210g VN Hộp                        58,000 

193 H095 Mứt dâu Golden Farm 210g VN Hũ                        35,000 

194 H098 Mứt LaFresh (4 hũ x 30g) VN Hộp                        63,000 

195 H143
Mứt Phúc bồn tử Golden 

Farm 450g
VN Hũ                        65,000 

196 H432
Mứt hoa quả Bonne Maman 

370g
Pháp Hũ                      160,000 

197 T172
Trà Xanh Bảo Lộc CQ Tea 

hộp giấy 50g
VN Chai                        30,000 

198 T051
Trà Lài Song Hoàng 80g 

lon giấy
VN Lon                        29,000 

199 T156
Trà Nestea Vị Vải và 

Hương Hoa Lài (12*12g)
VN Hộp                        33,000 

200 T173
Trà Oolong Bảo Lộc CQ 

Tea 50g
VN Hộp                        40,000 

201 T082
Trà Atiso gừng Tâm Châu 

cao cấp hộp giấy 50gr
VN Lon                        40,000 

TRÀ



202 T071
Trà vị tắc mật ong hòa 

tanTearoma 196g
VN Hộp                        48,000 

203 T052 Trà Cozy hương trái cây 50g VN Hộp                        47,000 

204 T100
Trà Lipton Icetea chanh/đào 

192g
VN Hộp                        48,000 

205 T003
Trà Lipton vàng 50g (25 

gói*2)
VN Hộp                        46,000 

206 T174
Trà Shan ướp hoa nhài tự 

nhiên Mohodo HG - 30g
VN Hộp                        52,000 

207 T061
Trà Loyd Sunny Orange  

40g
Ba Lan Hộp                        71,000 

208 T179
Hồng trà Shan Măng Đen 

Pure Tea 56g
VN Hộp                        78,500 

209 T055
Trà Xanh Hộp Thiếc CQ 

Tea 100g
VN Hộp                        69,000 

210 T056
Trà Oolong Hộp Thiếc CQ 

Tea 100g
VN Hộp                        89,000 

211 T187
Trà Olong Gaba Tâm Châu 

túi lọc 50g
VN Hộp                        63,000 

212 T077

Trà xanh Móc Câu Tâm 

Châu lon giấy xanh dương 

100g

VN Lon                        79,000 



213 T006
Trà lài Tâm Châu hộp gỗ 

100 g (bát giác)
VN Hộp                      103,000 

214 T184

Trà olong Nguyên Chất hiệu 

Zelda 42 g HT quyển sách 

(túi lọc)

VN Lon                      109,000 

215 T007
Trà Oolong Tâm Châu 100g 

lon giấy
VN Lon                      115,000 

216 T189 Trà bá tước Ahmad Tea 40g Anh Quốc Hộp                        98,000 

217 T190
Trà hoa cúc & sả  Ahmad 

Tea 30g 
Anh Quốc Hộp                        88,000 

218 T195
Trà English Breakfast 

Dilmah HG 50g
Sri Lanka Lon                      100,000 

219 T193
Trà thảo mộc hoa cúc 

Dilmah HG 30g
Sri Lanka Hộp                      100,000 

220 T080
Trà English Tea Shop 

Organic Pure White Tea 40g
Anh Hộp                      143,000 

221 T008
Trà Oolong Tâm Châu 100g 

hộp gỗ
VN Hộp                      158,000 

222 T111

Trà Olong Twice Cao Cấp 

(Hộp Vuông Premium) 

100gr

VN Hộp                      175,000 

223 T176
Trà shan ướp hồng cổ sapa 

Mohodo HT - 80g
VN Hộp                      225,000 



224 T177
Trà Shan ướp sen Tây Hồ 

(No.3) Mohodo HT - 80g
VN Hộp                      225,000 

224 T192
Trà đen Ceylon Breakfast 

85 Reserve Dilmah HT 40g
Sri Lanka Lon                      292,000 

225 C130
MacCoffee Cà phê đen đá 

220g
VN Lon                        31,000 

226 C091
Cà Phê Đen Hoà Tan King 

Coffee 30G
VN Lon                        36,000 

227 C062 Cà phê G7 hòa tan 30g VN Hộp                        47,000 

228 C061 Cà phê phố đen đá hộp 160g VN Hộp                        48,000 

229 C122

Cà phê hòa tan Cappuccino 

King Coffee 240g ( 12 

gói*20g)	

VN Hộp                        84,000 

230 C118
Cà phê hòa tan nguyên chất 

UCC 114 - 20g (10 gói)
Nhật Hộp                        50,000 

231 C016

Cà phê Trung Nguyên 

Legend Classic 204g (12 

gói*17g)

VN Hộp                        68,000 

232 C080
Cà phê hòa tan Tâm Châu 

3in1 hộp 170gr
VN Hộp                        49,000 

233 C007
Cà phê sữa G7 3in1 288g - 

hộp 18 gói
VN Hộp                        92,000 

CÀ PHÊ



234 C011
Nescafe 3in1 Vị Nguyên 

bản hộp (18x16g)
VN Hộp                        78,000 

235 C051
Nescafe Cà phê sữa đá 

(10x24g)
VN Hộp                        62,000 

236 C008
Cà phê sữa G7 3in1 - hộp 

21 gói
VN Hộp                      102,000 

237 C070 Cà phê Phố sữa đá 240g VN Hộp                        61,000 

238 C009
Cà Phê Cappuccino Trung 

Nguyên 216g - hộp 12 gói
VN Hộp                      100,000 

239 C134
Cà phê Hòa Tan 1300S 

Muối hồng 180g
VN Hộp                        48,000 

240 C140 Cà phê 3in1 Highlands 170g VN Hộp                        88,000 

241 C086
Cà phê Mokate Gold 

Cappuccino Classic 100g
Ba Lan Hộp                        71,000 

242 C127

Cà phê hòa tan Mövenpick 

Gold Original - Dạng hộp 

10 gói x 1,8g

Đức  Lọ                        69,000 

243 C001
Cà phê hòa tan Tchibo Gold 

50g
Đức Lon                      121,000 

244 C132
Cà phê ủ lạnh 1300'S 

Mohodo 140g
VN Hộp                      129,000 



245 C053
Nescafe Gold Blend cao cấp 

100g
Anh Hũ                      244,000 

246 C002
Cà phê hòa tan Tchibo Gold 

100g
Đức Hũ                      221,000 

247 C117
Cà Phê UCC 114 - Jar 90g 

hũ thủy tinh
Nhật Hũ                      232,000 

248 C102
Cà phê trung Nguyên House 

Blend 500g
VN Hũ                      149,000 

249 C143
Cà phê hòa tan Mövenpick 

Gold Original - 100g
Thụy Sỹ Hũ                      251,000 

250 C004
Cà phê hòa tan Davidoff 

100g
Đức Hũ                      282,000 

251 R042
Rượu Sake Nishinoseki 

Hana (15%) 720ml
Nhật Hũ                      441,000 

252 R101 Rượu Label 5 1L Scotland Chai                      445,000 

253 R046
Rượu mơ Nakano Yuzu (vị 

chanh Nhật) 720ml
Nhật Chai                      589,000 

254 R008 Rượu JW Red Label Scotland Chai                      441,000 

255 R006 Rượu Ballantines Finest 70cl Scotland Chai                      483,000 

256 R047
Rượu Sake Nishinoseki 

Junmaishu (15%) 720ml
Nhật Chai                      557,000 

RƯỢU MẠNH



257 R009 Rượu JW Black Label Scotland Chai                      823,000 

258 R001 Rượu Chivas 12 Scotland Chai                      826,000 

259 R048
Rượu Chivas 13 Extra 

American Rye/ Sherry 
Scotland Chai                      896,000 

260 R107

Rượu Sake Daishichi 

Junmai Kimoto 720ml 

(15%)

Nhật Chai                      967,000 

261 R010 Rượu JW Gold RS 75cl Scotland Chai                   1,366,000 

262 R067 Rượu Singleton 12 70cl Scotland Chai                   1,540,000 

263 R032 Rượu Chivas 15 Yo Scotland Chai                   1,428,000 

264 R002 Rượu Chivas 18 Yo (New) Scotland Chai                   1,820,000 

265 R040 Rượu Hennessy VSOP 70cl Scotland Chai                   1,750,000 

266 R022 Rượu JW XR21 75cl Scotland Chai                   4,028,000 

267 R003 Rượu Chivas 21 Scotland Chai                   3,990,000 



268 R023 Rượu Royal Salute 24 Yo Scotland Chai                   6,230,000 

269 V135 Vang Dalat Flavor 750ml VN Chai                        62,000 

270 V304 Vang Mastro 750ml VN Chai                        70,000 

271 V305 Vang Materia 750ml VN Chai                        70,000 

272 V303
Vang đỏ Chateau Classic 

Đà lạt 750ml
VN Chai                      108,000 

273 V012

Nước ép trái cây có ga 

Orgarnic hương đào Valde 

France 750ml

Pháp Chai                      161,000 

274 V301
Nước trái cây Rendez Vous 

750ml
Ba Lan Chai                      122,000 

275 V101
Nước trái cây có gas Bel 

Normande 750ml
Pháp Chai                      173,000 

276 V275
Vang Isabelle De Cane 

Cabernet Sauvignon 750ml
Pháp Chai                      160,000 

277 V142
Vang Baron De Cannes 

750ml
Pháp Chai                      160,000 

278 V297 Vang đỏ Batise 750ml Úc Chai                      140,000 

279 V104
Vang Castle du Martin 

Carbernet Sauvignon 750ml
Pháp Chai                      140,000 

280 V296
Vang trắng Moncaster 

750ml 
Úc Chai                      160,000 

281 V006
Vang Valde Rosa Merlot 

Prestige 750ml
Chile Chai                      200,000 

282 V052
Torley Sweet Red Sparkling 

Wine 750ml
Hungary Chai                      245,000 

RƯỢU VANG



283 V015
Vang đỏ LA DOMA - 

Tempranillo (13%) 750ml
Tây Ban Nha Chai                      253,000 

284 V294 Vang La Buron 750ml Pháp Chai                      287,000 

285 V276 Vang đỏ B-1870 750ml Pháp Chai                      300,000 

286 V302
Vang Malesan Cabernet 

Sauvignon 750ml
Pháp Chai                      300,000 

287 V003
Vang Chateau D'Aurore 

750ml Brown
Pháp Chai                      300,000 

288 V298 Vang Lestaba 750ml Pháp Chai                      295,000 

289 V090 Vang Rivage Red 750ml Pháp Chai                      330,000 

290 V112
Vang Chateau D'Aurore 

750ml tem thiếc
Pháp Chai                      331,000 

291 V203

Vang đỏ Santa Infinito 

Grand Reserve - Carmenere 

(13.5%/Vol)

Chile Chai                      399,000 

292 V072 Vang 1985 Rosso Ý Chai                      430,000 

293 V191 Vang Heroes Red 750ml Ý Chai                      495,000 

294 V286

Vang Baron De Ley Blanco 

Semidulce DOCa Rioja 

750ml

Tây Ban Nha Chai                      517,000 

295 V264
Vang đỏ Tres Medallas 

Cabernet Sauvignon 750ml
Chile Chai                      572,000 

296 V307
Rượu mơ Nakano Miiri 

720ml
Nhật Chai                      542,000 

297 V271
Rượu mơ Nakano Blueberry 

(vị việt quất) 720ml
Nhật Chai                      666,000 

298 V287

Vang Chateau Laubès Gran 

Reserva - Red(Nhãn Nhung) 

750ml

Pháp Chai                      727,000 

299 V284

Vang Santa Ema - Cabernet 

Sauvignon Gran Reserva 

750ml

Chile Chai                      715,000 



300 V122

Vang Pavo Real Cabernet 

Sauvignon - Carmenere 

(GR) Tem vàng

Chile Chai                      687,000 

301 V084
Vang R7 Primitivo Puglia 

750ml
Ý Chai                      764,000 

302 V117
Vang Le Grand Noir Les 

Reserves 750ml
Pháp Chai                   1,045,000 

303 V086
Vang 40 Primitivo Puglia 

Chai vàng 750ml
Ý Chai                      850,000 

304 V087
Vang 40 Appassimento 

Puglia IGP chai đỏ 750ml
Ý Chai                      850,000 

305 V074
Vang Windstorm Lodi 

Zinfandel
Mỹ Chai                      935,000 

306 V085
Vang R8 Negroamaro 

Salento 750ml
Ý Chai                   1,170,000 

307 V076
Vang Gravity Tagaro 

Primitivo
Ý Chai                   1,750,000 

308 V077
Vang Collefrisio M 

Montepulciano D'Abruzzo
Ý Chai                   2,750,000 

309 GQ1
Khay giang số 2 TT05 

(Khay + phụ kiện + công)
VN Chai                        60,000 

310 GQ5
Khay giấy chữ nhật hoa CQ 

(Khay + phụ kiện + công)
VN Giỏ                        60,000 

311 GQ42
Khay thuyền CQ vàng 

(Khay + phụ kiện + công)
VN Giỏ                        70,000 

GIỎ QUÀ, HỘP QUÀ



312 GQ86

Khay thuyền CQ Happy 

Festival đỏ (Khay + phụ 

kiện + công)

VN Giỏ                        80,000 

313 GQ12

Giỏ chữ nhật dây nhựa 

TT43 (Giỏ + phụ kiện + 

công)

VN Giỏ                        90,000 

314 GQ32

Khay thuyền gỗ giả sơn mài 

CL (Khay + phụ kiện + 

công)

VN Khay                      150,000 

315 GQ35
Giỏ da chữ nhật đỏ (Giỏ + 

phụ kiện + công)
VN Giỏ                      340,000 

316 GQ24
Khay gỗ hàng rào CL (Khay 

+ phụ kiện + công)
VN Khay                      120,000 

317 GQ6

Khay gỗ cong Happy New 

Year CL (Khay + phụ kiện 

+ công)

VN Khay                      100,000 



318 GQ7
Giỏ da oval vàng (Giỏ + 

phụ kiện + công)
VN Giỏ                      230,000 

319 HQ8
Hộp giấy carton CQ Tết An 

Khang - Đỏ (Hộp + túi)

Kích thước: 

36x28x10cm
Hộp                        60,000 

320 HQ9

Hộp giấy carton CQ Tết 

Sum Vầy - Xanh Lá (Hộp + 

túi)

Kích thước: 

36x28x10cm
Hộp                        60,000 

321 HQ7
Hộp giấy carton CQ Bính 

Ngọ 2026 - Cam (Hộp + túi)

Kích thước: 

36x28x10cm
Hộp                        60,000 

322 HQ54

Hộp carton CQ Sắc Hương 

Tết Việt - Xanh Dương 

(Hộp + Túi)

VN Hộp                        60,000 

323 HQ12
Hộp quà mặt kiếng có dây 

xách.
V248 Hộp                        40,000 

324 HQ10
Hộp quà tết thịnh vượng đỏ 

(Hộp + túi)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp                      145,000 



325 HQ13
Hộp quà tết thịnh vượng 

xanh (Hộp + túi)

Kích thước: 

36x30x11cm
Hộp                      145,000 

326 HQ19
Hộp xanh ngọc lục bảo 2 

tầng (Hộp + túi)
VN Hộp                      190,000 

327 HQ11
Hộp gỗ 2026 Xuân An 

Khang (Hộp+túi)
VN Hộp                      270,000 

QUÀ TẾT CQ MART

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVA

Địa chỉ:   366/17S Lê Văn Quới, Khu Phố 23, Phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

VPĐD:    149 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline:  0906 309 885 - 0906 986 885 - 0933 13 8885

Tel/Fax:  028.38374987

Email:     kinhdoanh@cqmart.vn

Website: https://quatet.congquynh.vn/     |    https://www.cqmart.vn/qua-tet

*  Mọi sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, có xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng.

*  Giá cả cạnh tranh, chiết khấu cao, mẫu mã đa dạng.

*  Các giỏ quà tết được đóng gói chắc chắn và trang trí bắt mắt, sang trọng.

*  Đảm bảo cung cấp sản phẩm với số lượng lớn.

*  Giao hàng tận nơi và đúng thời gian quy định.

*  Giá đã bao gồm hóa đơn VAT.

-Với đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, chu đáo, chúng tôi tin chắc sẽ làm hài lòng quý khách về cung cách phục vụ 

cũng như chất lượng sản phẩm. 

-Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hàng đặt hàng ngay từ bây giờ để được giá tốt nhất, mức chiết khấu hấp dẫn 

và thời gian đáp ứng đơn hàng nhanh nhất.


